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PHIẾU TỔNG HỢP NỘI DUNG BÀI HỌC 
LỚP 5, CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 
UNIT 17: WHAT WOULD YOU LIKE TO EAT?
(BÀI 17: BẠN MUỐN ĂN GÌ ?)
-------------------------------- 
I. Lesson objectives (Mục tiêu bài học) 
● To identify intonation (xác định âm điệu)
● To identify some food and drink (cont) (nhận biết một số đồ ăn và đồ uống (tiếp theo))
● To practice asking and answering questions about what someone would like to eat and drink (cont) (thực hành hỏi đáp về ai đó thích ăn và uống gì (tiếp theo))
● To practice asking and answering questions about the quantity of food and drink (cont) (thực hành hỏi đáp về số lượng đồ ăn và đồ uống(tiếp theo))
II. Lesson content (Nội dung bài học)
1. Vocabulary ( Từ Vựng).
	New vocab (Từ mới)
· sandwich(es): bánh mì kẹp
· egg(s): trứng
· ice- cream(s): kem
· coffee: cà phê
· cheese: phô mai
· seafood: hải sản
· yogurt: sữa chua
· a loaf (loaves) of bread: 
một ổ bánh mì
	Review (ôn tập):
· a packet of biscuits: một gói bánh quy
· a bar of chocolate: một thanh sô cô la
· a glass of orange juice/ milk: một cốc nước cam/ sữa
· a carton of lemonade: một hộp nước chanh
· banana(s): chuối
· rice: cơm
· a bowl of rice: một tô cơm
· sausage(s): xúc xích
· water: nước
· bottle of water: chai nước






2. Structures (Cấu trúc câu)
● What would you like to eat/ drink? (Bạn muốn ăn/uống gì?)
- I’d like a packet of biscuits, please. (Tôi muốn một gói bánh quy)
- How many bananas do you eat every day? (Bạn ăn bao nhiêu quả chuối mỗi ngày?) 
- I eat 3 bananas. (Tôi ăn 3 quả chuối)
● How much milk do you drink every day? (Bạn uống bao nhiêu sữa mỗi ngày?)
- I drink 3 glasses of milk. (Tôi uống 3 cốc sữa)
3.      Homelink (Dặn dò về nhà)
[bookmark: _Hlk120290012][bookmark: _Hlk120290036]Các con học thuộc và luyện viết từ vựng.
Luyện nói từ vựng và cấu trúc
Luyện tập/ thực hành những bài tập còn lại con chưa hoàn thiện giáo viên dặn dò trên lớp (TLBT). 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các Thầy/Cô và Quí vị PHHS trong việc đồng hành cùng con vui học
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